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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN 

          - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 

+ Các Hội thẩm nhân dân:. Bà Vũ Thị Liên và ông Vũ Quang Nguyên. 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Đỗ Văn Quyền -  Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Kim Động 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tham gia phiên toà: Ông 

Nguyêñ Tuấn Chung - Kiểm sát viên 

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Kim Động xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2019/HSST ngày 22/5/2019; Quyết điṇh 

đưa vu ̣án ra xét xử số 22/2019/QĐXXST – HS ngày 10 tháng 6 năm 2019 đối với: 

Bị cáo: Hoàng Mạnh H, sinh năm 1984; 

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, huyện K, tỉnh Hưng Yên; 

Nghề nghiệp: Trồng troṭ; dân tôc̣: Kinh; trình độ văn hoá: 7/12; con ông: Hoàng Châu P 

(đa ̃chết); con bà: Ngô Thi ̣ S ; vơ:̣ Nguyêñ Thi ̣ H , sinh năm 1990 (đa ̃ly hôn ); con gái: 

Hoàng Phương N, sinh năm 2009. Tiền án: Bản án số 50/2017/HSST ngày 25/3/2017, bị 

Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên xử phạt 07 (bảy) tháng tù về tội Lạm dụ ng tín 

nhiêṃ chiếm đoaṭ tà i sản , bị cáo chấp hành xo ng hình phaṭ ngày 19/01/2018; tiền sư ̣: 

chưa; nhân thân: Ngày 08/4/2006 bị Công an thi ̣ xa ̃Hưng Yên xử phaṭ hành chính về 

hành vi đánh bạc. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Taṃ 

hoãn xuất cảnh từ ngày 18/3/2019 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 Người bị hại: Bà Ngô Thi ̣ S, sinh năm 1952 (có măṭ) 

Trú tại: Thôn T, xã P, huyêṇ K, tỉnh Hưng Yên. 

 Người làm chứng: 

1- Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1973(vắng măṭ). 

Trú tại: Thôn 2, xã Đ, huyêṇ Đ, tỉnh KomTum. 

2- Ông Ngô Văn X, sinh năm 1963(có mặt). 

Trú tại: Thôn T, xã P, huyêṇ K, tỉnh Hưng Yên. 
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Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và diêñ biến taị phiên tòa , nôị dung vu ̣án 

đươc̣ tóm tắt như sau: 

Ngày 23/12/2018, gia đình bà S  làm cỗ giỗ chồng bà S . Khoảng 17 giờ bà S  và 

con gái là  chị Hoàng Thị H  đang kiểm phong bì thì Hoàng Maṇh H  (con trai bà S ) hỏi 

phong bì của baṇ, sau khi bà S  trả lời H đã to tiếng chửi bà S  và chị H. H đi xuống bếp 

thấy bát , điã đưṇg trong hai chiếc soṭ để trên măṭ bể  nước, H liền bê hai soṭ lên đâp̣ 

xuống măṭ sân làm vỡ toàn bô ̣số bát , điã gồm: 42 chiếc bát nhỏ lo ại bát ăn cơm ; 14 

chiếc bát tô, 49 chiếc điã tròn màu trắng. H đi ra cửa dùng chân đap̣ vào cánh cửa nhôm 

kính làm cánh cửa bị cong , gâỹ, phần kính bi ̣ nứt vỡ  hoàn toàn, khi lưc̣ lươṇg C ông an 

xã và mọi người đến ngăn chặn H mới thôi không đâp̣ phá tài sản của bà S. 

Ngày 12/3/2019 Cơ quan Cảnh sát – Công an huyêṇ Kim Đôṇg lâp̣ biên bản làm 

viêc̣ với thành phần tham gia có ông Ngô Xuân Đ  thơ ̣làm nhôm kính xác điṇh: Cửa của 

nhà bà Ngô Thị  S là loại khung nhôm kính chiều ngang là 2,52m; chiều cao là 2,61m, 

tổng diêṇ tích khung cửa là 6,5m
2
 đa ̃bi ̣ hư hỏng toàn bô ̣không thể sửa chữa đươc̣. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG-KL ngày 15/02/2019 và 

06/HĐĐG-KL ngày 12/3/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyêṇ Kim Đôṇg kết luâṇ : Cửa khung nhôm kính tri ̣ giá taị thời điểm xảy ra vu ̣viêc̣ là 

3.640.000 đồng, số bát, điã taị thời điểm xảy ra vu ̣viêc̣ tr ị giá 560.000 đồng. Tổng côṇg 

4.200.000 đồng. Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

Về vâṭ chứng : Quá trình điều tra số bát , điã và cửa nhôm kính đa ̃vỡ vuṇ không 

thể thu thâp̣, quản lý về cơ quan điều tra nê n sau khi khám nghiêṃ hiêṇ trường Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an huyêṇ Kim Đôṇg đa ̃chup̣ ảnh lâp̣ biên bản giao laị cho bà S 

quản lý. 

Về trách nhiêṃ dân sư:̣ Bà S không đề nghi ̣ về trách nhiêṃ dân sư ̣đối với bi ̣ cáo. 

Người bi ̣ haị là bà Ngô Thi ̣ S  trình bày: Toàn bộ lời khai của bị cáo tại phiên tòa 

hôm nay là đúng . Bà xin giảm nhẹ một  phần hình phaṭ cho bi ̣ cáo và không yêu cầu về 

trách nhiệm dân sự , bà đề nghị Tòa án trả lại bà  toàn bộ số tài sản của bà là vâṭ chứng 

trong vu ̣án mà bà được Cơ quan cảnh sát điều tra giao cho quản lý vì số tài sản này có 

giá trị về tinh thần đối với bà. 

Tại bản C áo trạng số 24/CT - VKSKĐ ngày 21/5/2019, VKSND huyện Kim 

Động truy tố Hoàng Mạnh H  về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bô ̣luâṭ 

Hình sự. 

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động giữ quyền công 

tố luâṇ tôị và tranh luâṇ : Quá trình điều tra vụ án v à tại phiên tòa hôm nay , bị cáo đã 

khai nhâṇ: Do bưc̣ tức me ̣đẻ của mình là bà Ngô Thi ̣ S , bị cáo đã hủy hoại 42 chiếc bát 

nhỏ loại bát ăn cơm ; 14 chiếc bát tô ; 49 chiếc điã tròn màu trắng ; 01 cửa khung nhôm 

kính, tổng giá trị tài sản là 4.200.000 đồng. Lời nhâṇ tôị của bi ̣ cáo taị phiên tòa phù hơp̣ 

khách quan với lời khai của bị cáo tại các biên bản lấy lời khai , biên bản hỏi cung của bi ̣ 

cáo và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ á n (BL: 20, 21, 30, 41-48, 59-81). Viêṇ 

kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Hoàng Mạnh H về tôị “Hủy hoại tài sản” 
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và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bô ̣luật Hình sự; Điều 136 và điểm b khoản 3 Điều 106 Bô ̣

luâṭ Tố tụng hình sự ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 về mức 

thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣ quản lý và sử d ụng án phí và lệ phí Tòa án . Tuyên bố: Hoàng 

Mạnh H phạm tội “Hủy hoại tài sản”.  

Xử phạt: bị cáo Hoàng Mạnh H từ 01 (môṭ) năm 03 (ba) đến 01 (môṭ) năm 06 

(sáu) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.  

Hình phạt bổ sung: không áp duṇg hình phạt bổ sung đối với bi ̣ cáo. 

Về vật chứng: Trả lại cho bà S  toàn bộ số vật chứng do bà S  đang quản lý gồm : 

42 chiếc bát nhỏ loaị bát ăn cơm; 14 chiếc bát tô và 49 chiếc điã tròn màu trắng đa ̃bi ̣ vỡ 

vụn;  01 cửa nhôm kính (kính đã vỡ vụ, khung nhôm đa ̃bi ̣ gâỹ). 

Về trách nhiêṃ dân sư:̣ không đăṭ ra giải quyết. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy điṇh của pháp luâṭ.  

 - Lời nói sau cùng của bi ̣ cáo: Bị cáo không nói lời nói sau cùng. 

NHÂṆ ĐIṆH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vu ̣án , đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luâṇ tại phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ thấy như sau: 

[1]. Về hành vi , quyết điṇh tố tuṇg của Điều tra viên , Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đa ̃thưc̣ hiêṇ đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luâṭ Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia 

tố tuṇg khác không có ý kiến hoăc̣ khiếu naị về hành vi , quyết điṇh của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tuṇg . Do đó, các hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của người 

tiến hành tố tuṇg đa ̃thưc̣ hiêṇ đều hơp̣ pháp. 

[2]. Về hành vi phaṃ tôị của bi ̣ cáo:  

Ngày 23/12/2018 Hoàng Mạnh H đa ̃có hành vi đâp̣ phá tài sản gồm: 42 chiếc bát 

nhỏ loại bát ăn cơm ; 14 chiếc bát tô ; 49 chiếc điã tròn màu trắng ; 01 cửa khung nhôm 

kính của bà Ngô Thị S . Tại bản Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG-KL ngày 

15/02/2019 và 06/HĐĐG-KL ngày 12/3/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự huyện Kim Động kết luận : Cửa khung nhôm kính trị giá tại thời điểm xảy 

ra vu ̣viê ̣c là 3.640.000 đồng; số bát , điã taị thời điểm xảy ra vu ̣viêc̣ tri ̣ giá 560.000 

đồng. Tổng côṇg 4.200.000 đồng. Do đó , bị cáo đã phạm tội “ Hủy hoại  tài sản ”, tôị 

phạm và hình phạt đượ c quy điṇh taị khoản 1 Điều 178 Bô ̣luâṭ Hình sự. Viêṇ kiểm sát 

nhân dân huyêṇ Kim Đôṇg truy tố bị cáo Hoàng Mạnh H về tôị “Hủy hoại tài sản” theo 

khoản 1 Điều 178 Bô ̣luâṭ Hình sự là đúng người, đúng tôị.  

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là môṭ người đa ̃thành niên có 

đầy đủ nhâṇ thức , chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với mẹ đẻ mình bị cáo có hành vi hủy hoại tài 

sản của mẹ mình . Hành vi của bị cáo đ ã xâm phạm đến quyền sở hữu về  tài sản của 
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người khác đươc̣ pháp  luâṭ bảo vê ̣, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây lo lắng, bất 

bình trong nhân dân, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, phải xử phạt bị cáo 

mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là: tái phạm. Tình tiết 

tăng năṇg này quy điṇh taị điểm h khoản 1 Điều 52 Bô ̣luâṭ Hình sư.̣  

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : Người phaṃ tôị 

gây thiêṭ haị không lớn ; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người bi ̣ haị là bà S xin 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo ; bị cáo đang nuôi con nhỏ . Các tình tiết giảm 

nhẹ này được quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình sự.  

 Căn cứ vào nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự của bị cáo . Cần phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội môṭ thời 

gian mới có thể cải tạo, giáo dục bị cáo thành người lương thiện và răn đe kẻ khác.  

Về hình phaṭ bổ sung : Tại khoản 5 Điều 178 Bô ̣luâṭ Hình sự quy định : Người 

phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiêṃ chức vu ̣ , cấm hành nghề hoăc̣ làm công viêc̣ nhất điṇh từ 01 năm đến 05 năm. 

Xét thấy, bị cáo không có tài sản , không làm công viêc̣ gì  và không có thu nhập  nên 

không áp duṇg hình phaṭ bổ sung đối với bi ̣ cáo. 

[3] Về vâṭ chứng: Tại phiên tòa hôm nay bà S đề nghị Tòa án trả lại số tài sản của 

bà  đa ̃bi ̣ bi ̣ cáo hủy hoaị bao gồm bát, điã, cửa nhôm kính mà Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyêṇ Kim Đôṇg đa ̃giao cho bà quản lý.  

Xét thấy,  số bát, điã, cửa kính là tài sản của bà S đa ̃bi ̣ vỡ vu,̣ không còn giá tri ̣ để 

sử duṇg. Tuy nhiên, bà S cho rằng đây là kỷ vâṭ có ý nghĩa về tinh thần của bà nên bà đề 

nghị Tòa án trả lại cho bà . Viêc̣ trả laị ngay vâṭ chứng cho  bà S không làm ảnh hưởng 

đến việc xử lý vụ án . Vì vậy, trả lại ngay cho bà S toàn bộ số vâṭ chứng do bà S  đang 

đươc̣ giao quản lý .  

[4] Về trách nhiêṃ dân sư ̣ : Bà S  không đề nghi ̣ gì về trách nhiêṃ dân sư ̣nên 

không đăṭ ra giải quyết. 

 [5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Bởi các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: bị cáo Hoàng Mạnh H phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm h, s  khoản 1và khoản 2  Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52 Bô ̣luâṭ Hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Hoàng Mạnh H 01 (môṭ) năm 03 (ba) tháng tù. Thời haṇ tính từ 

ngày bắt thi hành án. 
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Về vâṭ chứng : Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣ ; điểm b kh oản 3 Điều 106 Bô ̣

luâṭ Tố tuṇg hình sư:̣ 

Trả lại ngay cho bà S toàn bộ số vật chứng do bà S  đang đươc̣ giao quản lý gồm: 

42 chiếc bát nhỏ loaị bát ăn cơm; 14 chiếc bát tô và 49 chiếc điã tròn màu trắng đa ̃bi ̣ vỡ 

vụn;  01 cửa nhôm kính (kính đã vỡ vụ, khung nhôm đa ̃bi ̣ gâỹ). 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bô ̣luâṭ Tố tụng hình sự ; điểm a khoản 1 Điều 23  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 về mức thu , miêñ, giảm, thu, 

nôp̣ quản lý và s ử dụng án phí và lệ phí Tòa án . Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bi ̣ haị có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng KTNV & THA Toà án tỉnh; 

- VKSND huyện Kim Động; 

- CA huyện Kim Động; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Hưng Yên; 

- THADS huyện Kim Động; 

- Sở tư pháp;. 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

           Nguyễn Thị Ngọc Oanh 


